Phụ lục 07
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM
CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ NA HANG
TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định  số: 313/QĐ-UBND ngày 30/3/2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

1. Tổng số vị trí việc làm (viết tắt là VTVL): 11 vị trí, trong đó:
[bookmark: _Hlk160789593]- Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí (từ mã RPHNH-LĐ.01.01 đến mã RPHNH-LĐ.02.02).
- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 02 vị trí (từ mã RPHNH-CN.01.03 đến mã RPHNH-CN.02.04).
- Nhóm VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 05 vị trí (từ mã RPHNH-CM.01.05 đến mã RPHNH-CM.05.09).
- Nhóm VTVL hỗ trợ phục vụ: 02 vị trí (RPHNH-PV.01.10 đến mã RPHNH-PV.02.11).
2. Sắp xếp theo thứ tự như sau:
	Stt
	Tên vị trí việc làm
	Mã vị trí
việc làm
	Số lượng người làm việc và hợp đồng lao động tương ứng

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý
	
	2

	1
	Giám đốc 
	RPHNH-LĐ.01.01
	1

	2
	Phó Giám đốc 
	RPHNH-LĐ.02.02
	1

	II
	[bookmark: _Hlk146728774]Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành
	
	5

	1
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng II
	RPHNH-CN.01.03
	2

	2
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng III
	RPHNH-CN.02.04
	3

	III
	Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung
	
	2

	1
	Chuyên viên về hành chính - văn phòng
	RPHNH-CM.01.05
	Kiêm nhiệm

	2
	Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán)
	RPHNH-CM.02.06
	1

	3
	Kế toán viên
	RPHNH-CM.03.07
	

	4
	Văn thư viên trung cấp
	RPHNH-CM.04.08
	Kiêm nhiệm

	5
	Nhân viên thủ quỹ 
	RPHNH-CM.05.09
	1

	IV
	Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ
	
	1

	1
	Nhân viên Lái xe
	RPHNH-PV.01.10
	01 (HĐ theo NĐ 111)

	2
	Nhân viên Phục vụ
	RPHNH-PV.02.11
	Kiêm nhiệm

	
	Tổng số
	
	10
	


















Phụ lục 08
CƠ CẤU HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ NA HANG TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định  số: 313/QĐ-UBND ngày 30/3/2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	Stt
	Tên vị trí việc làm
	Số lượng người làm việc tương ứng với chức danh nghề nghiệp
	Tỷ lệ

	I
	Chức danh nghề nghiệp hạng II và tương đương
	2
	

	
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng II
	2
	29%

	II
	Chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống
	5
	

	1
	Quản lý, bảo vệ rừng hạng III
	3
	43%

	2
	Kế toán viên
	1
	14%

	3
	Nhân viên thủ quỹ
	1
	14%

	
	Tổng số
	7
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Ph ?   l ? c  07   DANH M ? C V ?   TRÍ VI ? C LÀM   C ? A BAN QU ? N LÝ R ? NG PHÒNG H ?   NA HANG   TR ? C THU ? C S ?   NÔNG NGHI ? P VÀ PHÁT TRI ? N NÔNG THÔN   (Kèm theo Quy ? t đ ? nh  s ? :  313 / QĐ - UBND ngày  30 / 3/202 4   c ? a Ch ?   t ? ch  ? y ban nhân dân t ? nh Tuyên Quang)     1. T ? ng s ?   v ?   trí vi ? c làm (vi ? t t ? t   là VTVL): 11 v ?   trí, trong đó:   -   Nhó m VTVL lãnh  đ ? o, qu ? n lý: 02 v ?   trí ( t ?   mã RPHNH - LĐ.01.01 đ ? n mã  RPHNH - LĐ.02.02 ).   -   Nhóm VTVL ch ? c danh ngh ?   nghi ? p chuyên ngành: 02 v ?   trí ( t ?   mã  RPHNH - CN.01.03 đ ? n mã RPHNH - CN.02.04 ).   -   Nhóm VTVL ch ? c danh ngh ?   nghi ? p chuyên môn dùng chung: 05 v ?   trí ( t ?   mã RPHNH - CM.01.05 đ ? n mã RPHNH - CM.05.09 ).   -   Nhóm VTVL h ?   tr ?   ph ? c v ? : 02 v ?   trí ( RPHNH - PV.01.10 đ ? n mã RPHNH - PV.02.11 ).   2. S ? p x ? p theo th ?   t ?   như sau:  

Stt  Tên   v ?   trí vi ? c làm  Mã v ?   trí   vi ? c làm  S ?   lư ? ng ngư ? i  làm vi ? c và h ? p  đ ? ng lao đ ? ng  tương  ? ng  

I  V ?   trí vi ? c làm lãnh  đ ? o, qu ? n lý   2  

1  Giám đ ? c   RPHNH - LĐ.01.01  1  

2  Phó Giám đ ? c   RPHNH - LĐ.02.02  1  

II  V ?   trí vi ? c làm ch ? c danh ngh ?   nghi ? p  chuyên ngành   5  

1  Qu ? n lý, b ? o v ?   r ? ng h ? ng II  RPHNH - CN.01. 03  2  

2  Qu ? n lý, b ? o v ?   r ? ng h ? ng III  RPHNH - CN.02. 04  3  

III  V ?   trí vi ? c làm  ch ? c danh ngh ?   nghi ? p  chuyên môn dùng chung   2  

1  Chuyên viên v ?   hành chính  -   văn ph òng  RPHNH - CM.0 1.05  Kiêm nhi ? m  

2  K ?   toán trư ? ng (ho ? c ph ?   trách k ?   toán)  RPHNH - CM.0 2.06  1  

3  K ?   toán viên  RPHNH - CM.0 3.07  

